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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	1673
	Trần Thị Hằng
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	2 
	1693
	Phạm Văn Thành
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình

	3 
	1694
	Nguyễn Văn Mến
	Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	4 
	1696
	Nguyễn Văn Cường
	Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	5 
	1697
	Bùi Thị Cần
	Quảng Hợp, Quảng Trạch, Quảng Bình

	6 
	1699
	Lê Thị Ánh Tuyết
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	7 
	1701
	Trần Thị Hiền
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

	8 
	1702
	Nguyễn Thị Hải Lý
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	9 
	1705
	Nguyễn Thị Thúy Vân
	Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình

	10 
	1707
	Lê Minh Điền
	Cam Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	11 
	1708
	Lê Ngọc Hưng
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	12 
	1711
	Đỗ Thị Liên
	Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình

	13 
	1715
	Nguyễn Văn Hạnh
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14 
	1722
	Nguyễn Văn Việt
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15 
	1725
	Nguyễn Văn Tường
	Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	16 
	1732
	Nguyễn Thành Trung
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	17 
	1733
	Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
	Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình

	18 
	1736
	Trần Văn Lợi
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	19 
	1738
	Đoàn Văn Lành
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	20 
	1741
	Đoàn Văn Nhân
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	21 
	1747
	Nguyễn Việt Phong
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	22 
	1749
	Nguyễn Thành Thắng
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	23 
	1750
	Đinh Thị Hoa
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	24 
	1751
	Nguyễn Hữu Long
	Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	25 
	1753
	Nguyễn Thanh Dung
	Quảng Long, Ba Đồn, Quảng Bình

	26 
	1836
	Đoàn Thị Hương
	Phú Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	27 
	1837
	Nguyễn Văn Lợi
	Phú Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	28 
	1838
	Nguyễn Ngọc Ninh
	Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	29 
	1839
	Nguyễn Giêng
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	30 
	1840
	Nguyễn Duy Long
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	31 
	1841
	Hoàng Văn Thành
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	32 
	1842
	Nguyễn Thị Minh Hường
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	33 
	1843
	Trình Văn Trọng
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	34 
	1844
	Hoàng Minh Vương
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	35 
	1845
	Hoàng Văn Nam
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	36 
	1846
	Tưởng Thanh Tuấn
	Quảng Tùng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	37 
	1847
	Nguyễn Văn Sơn
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	38 
	1849
	Trần Thị Mỹ Lệ
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	39 
	1852
	Nguyễn Điệp
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	40 
	1853
	Nguyễn Điện
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	41 
	1854
	Trần Thị Lệ Chi
	Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	42 
	1855
	Phạm Hoa
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	43 
	1856
	Nguyễn Văn Lương
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	44 
	1857
	Nguyễn Thanh Bình
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	45 
	1858
	Hoàng Văn Y
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	46 
	1859
	Nguyễn Văn Hùng
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	47 
	1861
	Mai Văn Cường
	Lê Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	48 
	1862
	Nguyễn Văn Tuấn
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	49 
	1864
	Phạm Thế Dũng
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	50 
	1865
	Phan Văn Hạnh
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	51 
	1866
	Phan Thị Mỹ Linh
	Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình

	52 
	1867
	Phạm Thế Hùng
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	53 
	1868
	Nguyễn Văn hiếu
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	54 
	1871
	Nguyễn Vượng
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	55 
	1872
	Trần Thảo Nhi
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	56 
	1877
	Trần Thị Thanh Huệ
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	57 
	1887
	Lê trung Lộc
	Đồng sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	58 
	1891
	Phan Nhật Linh
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	59 
	1892
	Hoàng Quang Vũ
	Kiến giang, Lệ Thủy, Quảng Bình

	60 
	1894
	Lưu Thị Lan Anh
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	61 
	1895
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình


